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Câu 1: Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 do cơ quan nào ban hành:
a. Chính phủ
b. Quốc hội
c. Bộ tài chính
d. Tổng cục thuế

Câu 2: Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao theo quy định của Luật công nghệ cao được áp dụng thuế suất nào:
a. Thuế suất 10%
b. Thuế suất 10% trong thời gian 15 năm
c. Thuế suất 15%
d. Thuế suất 20% trong thời gian 10 năm

Câu 3: Qua kiểm tra Hồ sơ khai thuế GTGT tháng 2 năm 2017, cán bộ Thuế phát hiện Doanh nghiệp A kê khai thiếu chỉ tiêu Số thuế được khấu trừ kỳ trước chuyển sang. Theo quy định của Luật quản lý thuế, hành vi này thuộc nhóm hành vi vi phạm nào sau đây:
a. Vi phạm các thủ tục thuế
b. Chậm nộp tiền thuế
c. Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn
d. Trốn thuế, gian lận thuế.

Câu 4: Đối với hàng hoá tiêu dùng nội bộ không phục vụ sản xuất kinh doanh, giá tính Thuế giá trị gia tăng là:
a. Không phải tính và nộp Thuế giá trị gia tăng
b. Giá bán chưa có Thuế giá trị gia tăng
c. Giá bán đã có Thuế giá trị gia tăng
d. Giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

Câu 5: Một cá nhân cư trú trong năm tính thuế 2016 có số liệu sau:
- Thu nhập nhận được từ tiền lương sau đóng bảo hiểm bắt buộc: 378
- Phụ cấp chức vụ lãnh đạo: 50
- Trợ cấp bệnh nghề nghiệp: 24
Cá nhân không phải nuôi dưỡng người phụ thuộc. Thu nhập tính thuế trong năm tính thuế của cá nhân này là:
a. 270 triệu đồng
b. 344 triệu đồng
c. 320 triệu đồng
d. 294 triệu đồng

Câu 6: Thu nhập nào sau đây không thuộc diện miễn thuế TNDN:
a. Doanh nghiệp nhận được thu nhập từ chuyển nhượng vốn
b. Doanh nghiệp nhận được thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 
c. Doanh nghiệp nhận được thu nhập từ thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp
d. Doanh nghiệp nhận được thu nhập từ hoạt động góp vốn sau khi bên nhận góp vốn đã nộp thuế TNDN

Câu 7: Công việc nào dưới đây không thuộc trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc giải quyết hồ sơ xoá nợ tiền thuế, tiền phạt theo quy định của Luật quản lý thuế: 
a. Cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế lập hồ sơ xoá nợ tiền thuế, tiền phạt gửi đến cơ quan quản lý thuế cấp trên.
b. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế cấp trên phải thông báo cho người nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
c. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xoá nợ tiền thuế, tiền phạt, người có thẩm quyền phải ra quyết định xoá nợ hoặc thong báo trường hợp không thuộc diện được xoá nợ tiền thuế, tiền phạt.
d. Không có đáp án nêu trên

Câu 8: Đối với hoạt động chế tác vàng bạc, số thuế GTGT phải nộp được xác định bằng: 
a. Giá trị gia tăng nhân với  thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với hoạt động chế tác vàng, bạc
b. Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
c. Giá thanh toán của HHDV bán ra – Giá thanh toán của HHDV mua vào.
d. Doanh số bán ra x tỷ lệ tương ứng áp dụng đối với hoạt động chế tác vàng bạc

Câu 9: Thế nào là cá nhân không cư trú ?
a. Có mặt tại VN từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại VN;
b. Có nơi ở thường xuyên tại VN, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại VN theo hợp đồng thuê có thời hạn;
c. Không thỏa mãn a hoặc b
d. Không thoản mãn a và b

Câu 10: Một doanh nghiệp trong năm tính thuế 2016 có tài liệu sau:
- Tổng Doanh thu tính thuế: 80.000 trđ
- Tổng các khoản chi DN kê khai tương ứng với DT tiêu thụ sản phẩm: 60.000 trđ. Trong đó:
+ Chi phạt vi phạm hợp đồng kinh tế: 1.000 trđ
+ Tiền chậm nộp tiền thuế: 500 trđ
+ Chi nghiên cứu khoa học có chứng từ hợp pháp:  2.000 trđ
- Thu nhập từ hoạt động liên doanh trong nước chưa nộp thuế tại nơi góp vốn: 5.000 trđ
- Các khoản chi của doanh nghiệp đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và thanh toán qua NH đúng quy định của pháp luật. Doanh nghiệp không có số dư quỹ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Thu nhập tính thuế trong năm 2016 của doanh nghiệp là:
a. 22.500 trđ
b. 20.500 trđ
c. 25.500 trđ
d. Số khác là bao nhiêu?

Câu 11: Thẩm quyền xóa nợ đối với Các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt là:
a. Bộ trưởng Bộ tài chính
b. Tổng cục trưởng Tổng cục thuế
c. Cục trưởng cục Thuế của cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế
d. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Câu 12: Trường hợp nào sau đây không chịu thuế giá trị gia tăng;
a.Vận tải quốc tế
b. Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà ở.
c.Thức ăn gia súc
d.Nước sạch phục vụ sản xuất.

Câu 13: Khoản thu nhập nào sau đây được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật hiện hành
a. Lãi cho các doanh nghiệp vay vốn
b. Lãi tiền gửi ngân hàng
c. Lãi cho các cá nhân khác vay vốn
d. Toàn bộ tiền lương làm việc ngoài giờ hành chính

Câu 14: Thu nhập chịu thuế TNDN gồm :
a. Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp.
b. Thu nhập từ hoạt động chính của doanh nghiệp và các khoản thu nhập ngoài Việt Nam
c. Thu nhập từ hoạt động sản suất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác của doanh nghiệp.
d. Không phải các phương án trên.

Câu 15: Các đối tượng nào phải giữ bí mật thông tin của người nộp thuế theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp khi có yêu cầu bằng văn bản của một số cơ quan theo quy định của Luật quản lý thuế :
a. Cơ quan quản lý thuế
b. Cơ quan quản lý thuế, công chức thuế
c. Cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế, người đã là công chức quản lý thuế.
d. Cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế, người đã là công chức quản lý thuế, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Câu 16: Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng khi nhập khẩu thuộc đối tượng:
a. Không chịu thuế GTGT
b. Chịu thuế GTGT với thuế suất 0%
c. Chịu thuế GTGT với thuế suất 5%
d. Chịu thuế GTGT với thuế suất  10%

Câu 17: Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản này phù hợp với biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo trong trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên bao nhiêu % so với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất :
a. 10%
b. 15%
c. 20%
d. 25%

Câu 18: Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi trả cho người lao động nào dưới đây:
a. Tiền lương tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty TNHH một thành viên (do một cá nhân làm chủ).
b. Tiền thưởng cho người lao động không ghi cụ thể điều kiện được hưởng trong hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động tập thể hoặc Quy chế tài chính, Quy chế thưởng.
c. Tiền lương trả cho các thành viên của hội đồng quản trị trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ
d. Không khoản chi nào nêu trên.

Câu 19: Cơ quan quản lý thuế được công khai các thông tin vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế trên phương tiện thông tin đại chúng trong các trường hợp nào sau đây :
a. Trốn thuế, gian lận thuế, chây ỳ không nộp tiền thuế đúng thời hạn.
b. Vi phạm pháp luật về thuế làm ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ nộp thuế của tổ chức, cá nhân khác.
c. Không thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật.
d. Cả 3 trường hợp trên.

Câu 20: Hộ cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng 
A.	Nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ nếu có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa , cung ứng dịch vụ từ 1 tỷ đồng trở lên
B.	Nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ nếu đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế 
C.	Nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ nếu chấp hành đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ 
D.	Nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT

Câu 21:  Quy định về giảm trừ gia cảnh được thực hiện :
a. Với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, 108 triệu đồng/năm. 
b. Với người phụ thuộc là 43,2 triệu đồng /năm.
c. Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ 1 lần vào một người nộp thuế. 
d. Câu a và c

Câu 22: Từ ngày 01/01/2016 thu nhập của Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô được áp dụng thuế suất:
a. 10%
b. 15%
c. 17%
d. 20%

Câu 23: Kể từ ngày có quyết định hoàn thuế đối với trường hợp cơ sở kinh doanh kê khai lỗ hai năm liên tục thì việc kiểm tra sau hoàn thuế phải được thực hiện trong thời hạn bao lâu:
a. 1 năm
b. 2 năm
c. 3 năm
d. 5 năm

Câu 24: Một doanh nghiệp nhập khẩu một lô hàng tiêu dùng, giá tính thuế nhập khẩu 2 tỷ đồng. Trong quá trình vận chuyển vào cửa khẩu, gặp thiên tai, bị thiệt hại nên đã được hải quan cho chấp nhận giảm thuế. Thuế nhập khẩu trước khi giảm là 400 triệu đồng, sau khi được giảm tương ứng tỷ lệ thiệt hại 30%, còn phải nộp 280 triệu đồng. Mặt hàng này chịu thuế GTGT với thuế suất 10%. Thuế GTGT doanh nghiệp phải nộp cho hoạt động này là:
a. 228 triệu đồng
b. 240 triệu đồng
c. 200 triệu đồng
d. 212 triệu đồng.


Câu 25: Năm 2016, Ông C là cá nhân cư trú có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công 100 triệu đồng thì số thuế TNCN phải nộp là:
a. 0 triệu đồng.
b. 5 triệu đồng.
c. 7 triệu đồng.
d. Số khác là bao nhiêu?

Câu 26: Doanh nghiệp B trong năm tính thuế 2016 có số liệu sau:
- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm: 9.000 triệu đồng
- Chí phí doanh nghiệp kê khai: 6.000 triệu đồng, trong đó: .
+ Tiền lương thực chi cho công nhân viên đến thời điểm quyết toán thuế TNDN có chứng từ hợp pháp: 800 triệu đồng
+ Trích trước sửa chữa lớn tài sản cố định 1.000 triệu đồng, thực tế chi 600 triệu đồng
- Các chi phí còn lại được coi là chi phí hợp lý. Doanh nghiệp trích lập quỹ khoa học công nghệ theo tỷ lệ quy định.
- Thuế suất thuế TNDN là 20%. Thuế TNDN phải nộp trong năm là:
a. 760 triệu đồng
b. 840 triệu đồng
c. 680 triệu đồng
d. Số khác là bao nhiêu?

Câu 27: Trường hợp không thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau là:
a. NNT đề nghị hoàn thuế GTGT lần đầu
b. NNT đề nghị hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt lần đầu
c. NNT đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân lần đầu
d. NNT đề nghị hoàn thuế xuất khẩu lần đầu

Câu 28: Thời hạn nộp thuế theo quy định hiện hành của thuế GTGT:
A. Đối với người nộp thuế theo phương pháp khấu trừ chậm nhất là ngày 20 của tháng hoặc chậm nhất là ngày 30 của quý tiếp sau;
B. Đối với trường hợp nhập khẩu hàng hoá là thời hạn nộp thuế nhập khẩu;
C. Đối với hộ kinh doanh nộp thuế khoán, theo thông báo nộp thuế khoán của cơ quan thuế;
D. Cả 3 trường hợp trên.

Câu 29: Một cá nhân chuyển giao công nghệ tại Việt Nam và thu được 70 triệu đồng tiền bản quyền theo một hợp đồng chuyển giao công nghệ đã ký kết, thuế TNCN phải nộp đối với thu nhập từ bản quyền của cá nhân này là:
a. 7 triệu đồng
b. 3 triệu đồng
c. 6 triệu đồng
d. 3,5 triệu đồng

Câu 30: Doanh nghiệp có thu nhập năm 2016 là 500 triệu đồng, lỗ năm 2015 của doanh nghiệp là 800 triệu đồng. Lỗ năm 2015 được chuyển vào thu nhập của năm 2016 là:
a. 500 triệu đồng
b. 800 triệu đồng
c. Được phép chuyển số lỗ bất kỳ nhỏ hơn hoặc bằng 500 triệu đồng
d. Không phải các phương án trên

Câu 31: Thời hạn kiểm tra thuế không quá bao nhiêu ngày, kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra tại trụ sở NNT:
a. 03 ngày
b. 03 ngày làm việc
c. 05 ngày
d. 05 ngày làm việc

Câu 32:  Thuế GTGT của hàng hóa , dịch vụ mua vào trong kỳ được khấu trừ theo nguyên tắc 
a. Khấu trừ toàn bộ 
b. Khấu trừ toàn bộ thuế GTGT của hàng hóa , dịch vụ mua vào dùng cho SXKD hàng hóa , dịch vụ thuộc diện chịu thuê GTGT
c. Khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa , dịch vụ mua vào tương ứng với doanh thu tiêu thụ trong kỳ 
d. Khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng để sản xuất sản phẩm trong kỳ

Câu 33: Căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú là:
a. Thu nhập chịu thuế và thuế suất
b. Tổng tiền lương, tiền công và thuế suất
c. Thu nhập tính thuế và thuế suất
d. Không có đáp án nào

Câu 34: Cơ sở thường trú của Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam là cơ sở SXKD mà thông qua đó:
a. Doanh nghiệp nước ngoài tiến hành toàn bộ hoặc một phần hoạt động SXKD tại Việt Nam
b. Doanh nghiệp nước ngoài  tiến hành một phần hoạt động SXKD tại Việt Nam
c. Doanh nghiệp nước ngoài  tiến hành toàn bộ hoạt động SXKD tại Việt Nam
d. Doanh nghiệp nước ngoài  tiến hành toàn bộ hoặc một phần hoạt động SXKD tại Việt Nam và có thu nhập


Câu 35: Cơ quan hải quan ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp nào sau đây:
a. Người khai thuế không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ, chính xác các căn cứ tính thuế làm cơ sở cho việc tính thuế.
b. Cơ quan hải quan có đủ bằng chứng về việc khai báo trị giá không đúng với trị giá giao dịch thực tế
c. Người khai thuế không tự tính được số thuế phải nộp
d. Tất cả các trường hợp trên

Câu 36: Một doanh nghiệp may mặc kê khai theo phương pháp khấu trừ, trong kỳ tính thuế tháng 2 năm 2017 có số liệu sau:
- Bán cho Tổ chức nước ngoài để viện trợ nhân đạo cho Việt Nam 1.000 bộ quần áo, với giá bán 400.000 đồng/bộ
- Mua vải phục vụ sản xuất với tổng giá thanh toán là 110.000.000 đồng, doanh nghiệp chưa thanh toán cho người bán.
- Mua một TSCĐ phục vụ sản xuất kinh doanh theo giá chưa VAT là 330.000.000 đồng, doanh nghiệp đã thanh toán 220 triệu bằng tiền mặt, số còn lại doanh nghiệp thanh toán bằng chuyển khoản.
Thuế suất thuế GTGT của quần áo, vải, TSCĐ là 10%. Tính số thuế GTGT doanh nghiệp phải nộp trong kỳ:
a. 18.000.000 đồng
b. -22.000.000 đồng
c. -21.000.000 đồng
d. -23.000.000 đồng

Câu 37: Thuế suất thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú là:
a. 0,1%
b. 5%
c. 10%
d. 20%

Câu 38: Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản):
a. Được cộng vào thu nhập từ hoạt động kinh doanh để kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
b. Phải xác định riêng để kê khai nộp thuế nộp thuế thuế thu nhập doanh nghiệp
c. Nếu lỗ được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tính thuế TNDN
d. Cả b và c

Câu 39: Cá nhân được hoàn thuế trong trường hợp nào:
a. Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;
b. Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;
c. Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
d. Tất cả các trường hợp trên;

Câu 40:  Dứa tươi do doanh nghiệp mua của nông dân và bán ra trong nước thuộc đối tượng:
a. Không phải kê khai, nộp thuế GTGT
b. Không chịu thuế GTGT
c. Chịu thuế GTGT với thuế suất 5%
d. Đáp án a hoặc c
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